
RECYCLABLES Material must be empty, clean, and dry. 

METAL
 ꞏ Aerosol cans (empty and non-hazardous)
 ꞏ Aluminum foil, foil trays, & pans (clean)
 ꞏ Cans (e.g., food, beverage, pet food)
 ꞏ Car parts – small (no fluids or solvents)
 ꞏ Coat hangers – metal/wire (no paper)
 ꞏ Lids & caps – metal (e.g., from glass 

bottles, jars)
 ꞏ Paint cans (remove excess paint, let 

residue dry)
 ꞏ Pipes & plumbing fixtures – metal
 ꞏ Pots & pans (no nonstick)
 ꞏ Scrap metal (e.g., screws & nails)
 ꞏ Small appliances (no e-waste, e.g. toaster)
 ꞏ Toys & sporting goods – metal (no 

batteries)
 ꞏ Utensils – metal

GLASS
 ꞏ Beverage bottles
 ꞏ Broken glass (small pieces only)
 ꞏ Cookware & dishware (no Pyrex)
 ꞏ Food jars
 ꞏ Wine bottles

 
 

PAPER – Staples and tape ok
 ꞏ Bags (e.g., white, colored, non-metallic)
 ꞏ Books – hardback and softback
 ꞏ Cardboard – cut/folded to fit inside cart
 ꞏ Cereal & cracker boxes (remove liners)
 ꞏ Colored or construction paper
 ꞏ Egg cartons – cardboard
 ꞏ Envelopes (plastic window OK)
 ꞏ Frozen food packaging – cardboard
 ꞏ Gift wrap and tissue paper (non-metallic)
 ꞏ Junk mail
 ꞏ Magazines & catalogs
 ꞏ Milk, juice & ice cream cartons - clean
 ꞏ Newspaper – clean (including inserts)
 ꞏ Shredded paper (tie in clear plastic bag)
 ꞏ White office paper

PLASTIC 
 ꞏ Baby wipe containers
 ꞏ Baskets & flower pots – plastic
 ꞏ Bottles (e.g., beverage, laundry & household 

cleaners, personal care products, 
prescription)

 ꞏ Buckets
 ꞏ Coffee cup lids
 ꞏ Coat hangers – plastic 

 
 

(Plastic continued)
 ꞏ Crates – plastic 
 ꞏ Food containers (e.g., yogurt)
 ꞏ Pet carriers  – plastic
 ꞏ Plastics #1-7
 ꞏ Squeezable bottles (e.g., honey, mayo, 

ketchup)
 ꞏ Take-out food containers – plastic
 ꞏ Toys (no batteries) 

FILM PLASTICS – Bundle in clear plastic 
bag and knot top

 ꞏ Bags (e.g., bread, dry cleaning, grocery, 
newspaper, produce, merchandise)

 ꞏ Bubble wrap
 ꞏ Case wrap (e.g., beverage container, snack 

flats)
 ꞏ Liners (e.g., food packaging)
 ꞏ Pallet/shrink wrap
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Note: Cart lids must be shut when placed out for collection. Max filled cart weight is 150lbs. or the weight listed on cart, whichever is less. 



FOOD

YARD TRIMMINGS
 ꞏ Flowers, succulents & ice plants
 ꞏ Grass clippings, leaves, hay, flax, shrubs 

& weeds
 ꞏ Holiday trees (unflocked and 

undecorated with stand removed)
 ꞏ Landscape vegetation
 ꞏ Plant trimmings (no poison oak or ivy)
 ꞏ Tree trimmings, branches & stumps – 

must not exceed 6” in diameter and 24’’ 
in length

FOOD SCRAPS & SOILED PAPER
 ꞏ Bones & eggshells
 ꞏ Bread, dough, grains & pasta
 ꞏ Coffee grounds, paper filters & tea bags
 ꞏ Meat, poultry, fish & seafood
 ꞏ Dairy products (no liquids)
 ꞏ Food soiled cardboard & paper (e.g., 

milk, juice, ice cream)
 ꞏ Fruit & vegetables
 ꞏ Uncoated paper take-out containers
 ꞏ Napkins, tissues & paper towels
 ꞏ Paper bags, cups & plates
 ꞏ Paper take-out food boxes and 

containers
 ꞏ Pizza delivery boxes - soiled

ORGANICS GARBAGE

PAPER
 ꞏ Carbon paper & thermal fax paper
 ꞏ Photographs – photo paper & Polaroids
 ꞏ Stickers (in sheets or rolls)

PLASTIC
 ꞏ Coffee pods – disposable
 ꞏ Diapers – disposable
 ꞏ Disposable razors
 ꞏ Gloves – rubber & latex/single use
 ꞏ Pipe – PVC/plastic
 ꞏ Straws & utensils (single-use)
 ꞏ Tied hoses (e.g., car, garden, appliance)
 ꞏ Vinyl – rubber

MULTI-LAYERED MATERIALS
 ꞏ Envelopes (e.g., padded, Tyvek)
 ꞏ Foil beverage pouches
 ꞏ Snack packaging (e.g., chip bags)
 ꞏ Audio & video tapes 

POLYSTYRENE/FOAMED PLASTIC
 ꞏ Cups & plates - foam
 ꞏ Egg cartons & meat trays – molded foam
 ꞏ Foam packing & packing peanuts
 ꞏ Take-out food containers & coolers – foam

 

FABRIC AND TEXTILES – Donate when 
possible

 ꞏ Boots & shoes
 ꞏ Burlap, leather & rubber
 ꞏ Clothing
 ꞏ Diapers
 ꞏ Down-filled items (e.g., pillows)
 ꞏ Fabrics – clean or soiled
 ꞏ Stuffed animals

ORGANIC MATERIAL
 ꞏ Bamboo
 ꞏ Manure & pet waste
 ꞏ Palm fronds & pampas grass
 ꞏ Poison oak or ivy (bagged)
 ꞏ Yucca & cactus 

COMPOSTABLE FOODWARE
 ꞏ Bowls, plates, cups, packaging, plastic 

bags – compostable

OTHER
 ꞏ Bathroom waste (no sharps/chemical 

waste)
 ꞏ CDs & DVDs
 ꞏ Ceramic cookware
 ꞏ Incandescent lightbulbs
 ꞏ Toothpaste & ointment tubes
 ꞏ Umbrellas
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VẬT LIỆU TÁI CHẾ Vật liệu phải sạch và khô.

KIM LOẠI 
 ꞏ Bình xịt (rỗng và không nguy hiểm)
 ꞏ Dụng cụ ăn uống – kim loại
 ꞏ Đồ chơi và đồ thể thao – kim loại (không còn 

pin)
 ꞏ Giấy bạc, khay giấy bạc và chảo (sạch)
 ꞏ Kim loại phế liệu
 ꞏ Lon (thực phẩm, đồ uống, thức ăn vật nuôi)
 ꞏ Móc áo – kim loại/dây (không giấy)
 ꞏ Nắp và nút chai – kim loại (từ chai thủy  

tinh, lọ)
 ꞏ Nồi và chảo (không còn lớp chống dính)
 ꞏ Ống và bộ phận ống nước – kim loại
 ꞏ Phụ tùng xe hơi – cỡ nhỏ (không có chất lỏng 

hoặc dung môi)
 ꞏ Thùng sơn (đổ bỏ sơn còn sót lại, để phần 

cặn khô)

THỦY TINH 
 ꞏ Chai đồ uống
 ꞏ Chai rượu
 ꞏ Dụng cụ nấu nướng & bát đĩa (không Pyrex)
 ꞏ Lọ đựng thực phẩm
 ꞏ Thủy tinh vỡ (chỉ những mảnh nhỏ)

 

 
 

GIẤY – Chấp nhận kim bấm và băng dính dán
 ꞏ Báo – sạch (bao gồm cả tờ chèn vào)
 ꞏ Bao bì thực phẩm đông lạnh – bìa cứng
 ꞏ Giấy bìa cứng – cắt/gấp lại để vừa vào trong 

thùng rác
 ꞏ Giấy gói quà và giấy lụa (không phải kim loại)
 ꞏ Giấy màu và giấy thủ công
 ꞏ Giấy văn phòng trắng
 ꞏ Giấy vụn (buộc trong túi nhựa trong suốt)
 ꞏ Hộp đựng sữa, trái cây và kem – sạch
 ꞏ Hộp đựng trứng – bìa cứng
 ꞏ Hộp đựng vô trùng (nước trái cây, xà phòng)
 ꞏ Hộp ngũ cốc và bánh quy giòn (bỏ lớp lót)
 ꞏ Phong bì (chấp nhận phong bì có phần cửa sổ 

bóng kính)
 ꞏ Sách – bìa cứng và bìa mềm
 ꞏ Tạp chí và sách danh mục
 ꞏ Thư rác
 ꞏ Túi (túi trắng, túi màu, không phải kim loại)

NHỰA 
 ꞏ Chai (đồ uống, nước giặt và chất tẩy rửa gia 

dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thuốc kê 
theo toa)

 ꞏ Chai dạng bóp (mật ong, sốt rau trộn, sốt cà 
chua)

 ꞏ Đồ chơi (không có pin)
 ꞏ Giỏ và chậu hoa – nhựa
 ꞏ Hộp đựng thức ăn mang đi – nhựa 

 

(Nhựa – tiếp)
 ꞏ Hộp đựng thực phẩm (sữa chua)
 ꞏ Hộp thực phẩm vỏ sò
 ꞏ Nhựa cứng đen
 ꞏ Nhựa#1-7
 ꞏ Lồng nuôi thú – nhựa
 ꞏ Móc áo – nhựa
 ꞏ Nắp cốc cà phê
 ꞏ Thùng – nhựa
 ꞏ Xô 

NHỰA MÀNG – Gói trong túi nhựa trong và 
thắt nút ở trên

 ꞏ Lớp lót (bao bì thực phẩm)
 ꞏ Pa-let/bọc màng co
 ꞏ Túi (bánh mì, đồ giặt hấp tẩy, tạp phẩm, báo, 

sản phẩm, hàng hóa)
 ꞏ Túi đựng dạng lốc (túi đựng đồ uống, hộp 

đựng đồ ăn nhẹ)
 ꞏ Túi xốp bong bóng

Hướng Dẫn Vật Liệu Nào Cho Vào Đâu 
Quận Nam Santa Clara

Lưu ý: Nắp thùng rác đẩy phải được đóng lại khi đưa ra ngoài để thu gom. Trọng lượng tối đa khi đầy là 150lbs, 
hoặc theo trọng lượng ghi trên thùng rác đẩy, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn. 



FOOD

RÁC SÂN VƯỜN
 ꞏ Cây thông Noel (không phủ tuyết nhân tạo, 

không trang trí, đã tháo chân đế)
 ꞏ Cỏ cắt tỉa, lá, cây thường xuân và cây bụi, cỏ 

khô, cây lanh
 ꞏ Hoa, cây mọng nước và cây băng
 ꞏ Thảm thực vật cảnh quan
 ꞏ Rác cắt tỉa cây, cành và gốc cây – có đường 

kính không quá 6” và chiều dài không quá 24”
 ꞏ Rác cắt tỉa cây trồng (không cây sồi độc hay cây 

thường xuân độc)

PHẾ THẢI THỨC ĂN VÀ GIẤY BẨN
 ꞏ Bã cà phê và giấy lọc trà hoặc cà phê
 ꞏ Bánh mì, bột, ngũ cốc và mì ống
 ꞏ Bìa cứng và giấy đã dính thức ăn
 ꞏ Cá, động vật có vỏ, thịt và gia cầm
 ꞏ Giấy sáp và bìa cứng phủ sáp (sữa, nước trái 

cây, kem)
 ꞏ Hộp bánh pizza - đã dính bẩn
 ꞏ Hộp và hộp đựng thức ăn mang đi – giấy
 ꞏ Khăn ăn, giấy ăn và khăn giấy lau tay
 ꞏ Sản phẩm từ sữa (không có chất lỏng)
 ꞏ Trái cây và rau quả
 ꞏ Túi, cốc và đĩa – giấy
 ꞏ Xương và vỏ trứng 

VẬT LIỆU HỮU CƠ RÁC THẢI

GIẤY
 ꞏ Ảnh – giấy ảnh và Polaroid
 ꞏ Giấy fax nhiệt & giấy than
 ꞏ Nhãn dán (dạng tờ hoặc cuộn)

NHỰA
 ꞏ Vỏ cà phê – dùng một lần
 ꞏ Dao cạo – dùng một lần
 ꞏ Găng tay – cao su và latex/dùng một lần
 ꞏ Ống – PVC/nhựa
 ꞏ Ống hút và dụng cụ ăn uống (dùng một 

lần)
 ꞏ Tã – dùng một lần
 ꞏ Vòi phun có buộc (xe hơi, vườn, thiết bị)
 ꞏ Vinyl – cao su

VẬT LIỆU NHIỀU LỚP
 ꞏ Băng âm thanh và video
 ꞏ Bao bì đồ ăn nhẹ (túi đựng khoai tây 

chiên)
 ꞏ Phong bì (có đệm, Tyvek)
 ꞏ Túi đựng đồ uống có giấy bạc 

POLYSTYRENE/NHỰA XỐP
 ꞏ Bao bì xốp và hạt xốp đóng gói
 ꞏ Cốc và đĩa – xốp
 ꞏ Hộp đựng thức ăn mang đi – xốp
 ꞏ Hộp giữ mát – xốp
 ꞏ Khay đựng thịt và đựng trứng – xốp đúc 

 

 
 

VẢI VÀ ĐỒ DỆT MAY – Quyên góp khi 
có thể

 ꞏ Các vật dụng nhồi lông vũ (gối)
 ꞏ Giày và giày bốt
 ꞏ Quần áo
 ꞏ Tã
 ꞏ Thú nhồi bông
 ꞏ Vải – sạch hoặc bẩn
 ꞏ Vải bố, da và cao su

VẬT LIỆU HỮU CƠ
 ꞏ Cây sồi độc hoặc cây thường xuân độc 

(đã cho vào bọc)
 ꞏ Chất thải của vật nuôi
 ꞏ Cỏ pampas
 ꞏ Lá cọ
 ꞏ Phân chuồng
 ꞏ Tre
 ꞏ Yucca và xương rồng 

THỰC PHẨM CÓ THỂ PHÂN HỦY
 ꞏ Bát, đĩa, cốc, bao bì, túi nhựa – có thể 

phân hủ 

NHỮNG VẬT KHÁC
 ꞏ Bóng đèn sợi đốt
 ꞏ Đĩa CD & DVD
 ꞏ Đồ nấu bằng gốm
 ꞏ Ô
 ꞏ Tuýp kem đánh răng & thuốc mỡ
 ꞏ Rác thải phòng tắm (không có 

chất thải sắc nhọn/hóa chất) 
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RECICLABLES El material debe estar vacío, limpio y seco.

METAL
 ꞏ Autopartes pequeñas (sin líquidos ni 

solventes)
 ꞏ Cubetas de pintura (retire el exceso de 

pintura, deje que los residuos se sequen)
 ꞏ Gancho de metal o alambre (no de papel)
 ꞏ Juguetes y artículos deportivos - metal
 ꞏ Latas (de alimentos, bebidas, comida para 

mascotas)
 ꞏ Latas de aerosol (vacías y no peligrosas)
 ꞏ Ollas y sartenes (no antiadherentes)
 ꞏ Papel de aluminio, bandejas y sartenes de 

aluminio (limpios)
 ꞏ Retazos de metal
 ꞏ Tapaderas – de metal (de botellas de vidrio, 

frascos)
 ꞏ Tuberías y accesorios de plomería – metal
 ꞏ Utensilios – metal

VIDRIO
 ꞏ Contenedores y cazuelas (no Pyrex)
 ꞏ Botellas de bebidas
 ꞏ Botellas de vino
 ꞏ Frascos de vidrio
 ꞏ Vidrios rotos (pedazos chicos) 

 
 
 

PAPEL – Se aceptan grapas y cinta adhesiva
 ꞏ Bolsas (blancas, de colores, no metálicas)
 ꞏ Cajas de cereales y galletas (sin bolsa de 

plástico)
 ꞏ Cajas de cartón (pedazos chicos)
 ꞏ Cartones de huevos – cartón
 ꞏ Cartones de leche, jugos y helados - limpios
 ꞏ Contenedores de alimentos congelados – 

cartón
 ꞏ Correspondencia indeseada
 ꞏ Libros
 ꞏ Papel de colores o de cartulina
 ꞏ Papel de oficina blanco
 ꞏ Papel de regalo y papel chino (no metálico)
 ꞏ Papel triturado (envuelto en una bolsa de 

plástico transparente)
 ꞏ Periódico – limpio
 ꞏ Revistas y catálogos
 ꞏ Sobres (ventana de plástico aceptable)

PLÁSTICO
 ꞏ Botellas (bebidas, detergentes para ropa 

y para el hogar, productos de cuidado 
personal, medicamentos vacios)

 ꞏ Botellas exprimibles (miel, mayonesa, 
kétchup) 

 ꞏ Cajas – plástico
 ꞏ Canasta y macetas – plástico 

(Plástico continuado)
 ꞏ Contenedores de comida para llevar – 

plástico
 ꞏ Contenedores de comida para llevar
 ꞏ Cubetas
 ꞏ Gancho – plástico
 ꞏ Jaula para mascotas – plástico
 ꞏ Juguetes (sin pilas)
 ꞏ Plástico #1-7
 ꞏ Recipientes para alimentos (yogur)
 ꞏ Tapaderas de vasos de café 

ENVOLTURAS PLÁSTICAS – Juntar 
bolasas en una bolsa transparente amarrada

 ꞏ Bolsas (de pan, tintorería, mercado,  
periódicos, mercancías, y productos de 
alimento)

 ꞏ Envolturas de paquetes y paletas – plástico
 ꞏ Plástico de burbujas

¿Qué colocar y en dónde?
Condado de Santa Clara – Sur

Nota: Tapaderas de contenedores deben estar cerradas para colección. El peso máximo es 150 libras o el peso indicado en el contenedor, lo que sea menor.



FOOD

RECORTES DE JARDÍN
 ꞏ Árboles navideños (sin nieve artificial,  

decoraciónes, base)
 ꞏ Flores, suculentas y plantas de hielo
 ꞏ Recortes de césped, hojas, hiedra y arbustos, 

paja, lino
 ꞏ Recortes de árboles/ramas/troncos no deben exceder 

6” de diámetro y 24” de largo
 ꞏ Recortes de plantas (no roble venenoso)
 ꞏ Vegetación de jardinería

RESTOS DE COMIDA Y PAPEL SUCIO
 ꞏ Bolsas, vasos y platos – papel
 ꞏ Café, filtros y bolsitas de té – papel
 ꞏ Cajas de pizza – con grasa
 ꞏ Carne, pollo, pescado y mariscos
 ꞏ Cartón y papel manchados con comida (leche, jugo, 

helado)
 ꞏ Contenedores de comida para llevar – papel
 ꞏ Frutas y verduras
 ꞏ Huesos y cáscaras de huevo
 ꞏ Pan, masa, cereales y pastas
 ꞏ Productos lácteos (no líquidos)
 ꞏ Servilletas, pañuelos y toallas de papel

ORGÁNICOS BASURA

PAPEL
 ꞏ Calcomanía (en hojas o rollos)
 ꞏ Fotografías – papel fotográfico y 

Polaroids
 ꞏ Papel carbón y papel térmico para fax

PLÁSTICO
 ꞏ Afeitadora desechable
 ꞏ Cápsula desechable de cafe
 ꞏ Guantes de plástico y látex de solo uso
 ꞏ Mangueras atadas (automóvil,  jardín, 

electrodomésticos)
 ꞏ Pañales – desechables
 ꞏ Tubería – PVC/plástico
 ꞏ Utensilios y popotes de solo uso
 ꞏ Vinilo - caucho

MATERIALES MULTICAPAS
 ꞏ Envases de aluminio para bebidas
 ꞏ Cintas de audio y vídeo
 ꞏ Envolturas de botanas (bolsas de 

papitas)
 ꞏ Sobres (acolchonado, Tyvek)

POLIESTIRENO/PLÁSTICO 
ESPUMADO

 ꞏ Cartones de huevos y charolas de carne 
– poliestireno moldeada

 ꞏ Contenedores de comida para llevar - 
poliestireno

 ꞏ Embaje de cacahuate y poliestireno
 ꞏ Tazas y platos – poliestireno

 

TELAS Y TEXTILES – Donar si es 
posible

 ꞏ Arpillera, cuero y caucho
 ꞏ Artículos con plumas (almohadas)
 ꞏ Botas y zapatos
 ꞏ Juguetes de peluche
 ꞏ Pañales
 ꞏ Ropa
 ꞏ Telas – limpias o sucias

MATERIAL ORGÁNICO
 ꞏ Bambú, cactus y yuca
 ꞏ Desechos de mascotas
 ꞏ Estiércol
 ꞏ Hierba de pampa
 ꞏ Hojas de palma
 ꞏ Roble venenoso y hiedra (en bolsa) 

ALIMENTOS COMPOSTABLES
 ꞏ Cuencos, platos, vasos, envases, bolsas 

de plástico – compostables

OTROS MATERIALES
 ꞏ Foco incandescentes
 ꞏ CD y DVD
 ꞏ Paraguas
 ꞏ Residuos de baño (no se permiten 

objetos punzantes ni residuos químicos)
 ꞏ Tubos de pasta de dientes 

y ungüentos
 ꞏ Utensilios de cocina de 

cerámica

¿Qué colocar y en dónde?
Condado de Santa Clara – Sur
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